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Không chỉ anh hùng 
trong kháng chiến, 
những năm qua, xã 

Chí Hòa luôn là một trong 
những điểm sáng về phát 
triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng, duy trì và nâng cao 
tiêu chí nông thôn mới 
(NTM) của huyện Hưng Hà. 

Ông Nguyễn Văn 
Thắng, Bí thư Đảng ủy xã 
chia sẻ: Phát huy truyền 
thống của quê hương, 
những năm qua, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân 
xã Chí Hòa luôn đoàn kết, 
nỗ lực phát triển kinh tế 
- xã hội, xây dựng NTM, 
nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho nhân dân. 
Dù gặp nhiều khó khăn 

Với diện tích bình quân 
từ 8.200 - 8.500ha 
rau mỗi năm, huyện 

Vũ Thư là một trong những 
“vựa” rau lớn của tỉnh. 
Nhằm khai thác tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương 
để nâng cao hiệu quả sản 
xuất, thu nhập cho nông 
dân từ cây rau, huyện Vũ 
Thư đã và đang nỗ lực thực 
hiện nhiều giải pháp hướng 
đến sản xuất rau hàng hóa 
tập trung.

Vũ Thư có lợi thế địa 
bàn được bao bọc bởi hai 
con sông lớn: sông Hồng 
và sông Trà Lý; có 21/30 
xã, thị trấn duyên giang, 
có diện tích đất màu, đất 
bãi nội đồng màu mỡ, rất 

Chí hòa 

Nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
khi bắt tay vào xây dựng 
NTM nhưng với phương 
châm phát huy sức mạnh 
nội lực, lấy sức dân lo cho 
dân, không trông chờ, ỷ lại, 
đặc biệt là tinh thần đoàn 
kết một lòng, ý Đảng hợp 
lòng dân nên chương trình 
xây dựng NTM ở Chí Hòa 
đã thành công. Nhưng 
không bằng lòng với kết 
quả đạt được, thời gian 
qua, xã tiếp tục triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 
2015 - 2020, trong đó chú 
trọng duy trì và nâng cao 
các tiêu chí NTM với nhiều 
giải pháp hiệu quả như: 
mở rộng quy mô các trang 
trại, gia trại, khuyến khích 

du nhập nghề mới và phát 
huy những ngành nghề có 
sẵn của địa phương; chỉ 
đạo thực hiện nghị quyết 
chuyên đề về sản xuất 
nông nghiệp... Theo ông 
Thắng, để nâng cao các 
tiêu chí NTM, Đảng ủy xã 
đã ban hành nghị quyết 
chuyên đề về tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện nâng cao 
chất lượng các tiêu chí 
NTM. Trong đó, tập trung 
nâng cấp, cải tạo và xây 
dựng các công trình trọng 
điểm phục vụ sản xuất 
và đời sống dân sinh với 
tổng kinh phí trên 20,4 tỷ 
đồng như xây dựng, nâng 
cấp trường THCS, trường 

tiểu học, trường mầm 
non, trạm y tế, đường giao 
thông, kênh mương cống 
đập... Về sản xuất nông 
nghiệp, toàn xã hiện có 
70% diện tích cấy lúa sử 
dụng giống lúa chất lượng. 
Diện tích cây vụ đông hàng 
năm chiếm trên 40% diện 
tích đất canh tác. Trên địa 
bàn xã hiện có 3 công ty 
sản xuất quần áo, 6 xưởng 
may túi xuất khẩu. Giá trị 
thương mại, dịch vụ bình 
quân 5 năm đạt trên 30,3 
tỷ đồng/năm. Nếu như năm 
2015, tỷ lệ hộ nghèo đa 
chiều trong xã là 6,73% thì 
nay giảm còn 2,23%; thu 
nhập bình quân đầu người 
đạt 27,77 triệu đồng/năm 

thì nay ước đạt gần 50 triệu 
đồng. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân đạt 9,6%/
năm. Năm 2015, xã có 5/6 
thôn đạt thôn văn hóa thì 
năm 2019 đã có 6/6 thôn 
đạt danh hiệu thôn văn 
hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa 
hàng năm đạt trên 92%. 
Bà Hoàng Thị Nhu, thôn 
Nhuệ cho biết: Chúng tôi 
rất vui mừng trước sự đổi 
thay của quê hương Chí 
Hòa hôm nay. Đường giao 
thông, đường nội đồng to 
đẹp, các công trình công 
cộng được xây dựng khang 
trang đã góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương. Đời sống của 
người dân chúng tôi cũng 
ngày một được nâng lên cả 
về vật chất lẫn tinh thần.

Phát huy những kết quả 
đạt được, thời gian tới, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân 
dân xã Chí Hòa tiếp tục thực 
hiện hiệu quả việc duy trì và 
nâng cao các tiêu chí NTM. 

Trong đó, chú trọng nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các tổ chức 
cơ sở đảng nhằm phát huy 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo 

phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. Đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước, 
chú trọng mở rộng dân chủ, 
tăng cường sức mạnh khối 

đại đoàn kết toàn dân, góp 
phần xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, văn 
minh.

Mai Thư

Nông thôn mới Chí Hòa hôm nay.

Vũ Thư 

hướng đến sản xuất rau hàng hóa tập trung

Người dân xã Trung An (Vũ Thư) nâng cao đời sống từ sản xuất, kinh doanh rau.

Thiếu kiến thức pháp 
luật khiến doanh 
nghiệp (DN) gặp khó 

khăn trong quá trình đầu tư, 
sản xuất, kinh doanh, thậm 
chí dẫn đến phải ngừng 
hoạt động, phá sản vì vi 
phạm pháp luật. Để giúp 
các DN đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả, thời 
gian qua, Trung tâm Tư 
vấn, hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp (Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh) đã nỗ lực trang 
bị kiến thức pháp luật cho 
cộng đồng doanh nhân, 
DN.

Toàn tỉnh hiện có gần 
6.300 DN, trong đó trên 
90% là DN nhỏ và vừa. 
Hầu hết các DN nhỏ và vừa 
không có bộ phận chuyên 
nghiên cứu về pháp luật 
giúp lãnh đạo DN thực hiện 
công việc quản trị theo đúng 
quy định của pháp luật. Đây 
là nguyên nhân chính khiến 
nhiều DN gặp vướng mắc 
trong hoạt động đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh. Có thời 
điểm, 70% DN trên địa bàn 
sai sót hoặc vi phạm trong 
việc thực hiện các quy định 
về Luật Quản lý thuế; hơn 
10% DN không thực hiện 
đúng quy định của Luật Hải 
quan... do thiếu hiểu biết về 
pháp luật. Theo lãnh đạo 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
thời gian qua, không ít DN 
khi lập dự án, hồ sơ dự án 
đầu tư quá sơ sài, không đủ 
thông tin, không đúng quy 
định của Luật Đầu tư nên 
chưa được tỉnh phê duyệt 
mặc dù dự án rất có tiềm 
năng, triển vọng phát triển.

Nâng cao nhận thức pháp luật cho doanh nghiệp

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ 
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh cho biết: Qua tiếp nhận 
thông tin, phản ánh những 
khó khăn, vướng mắc của 
các doanh nhân, chúng tôi 
nhận thấy, các DN chủ yếu 
còn thiếu kiến thức pháp 
luật về Luật Đất đai, Luật 
Bảo vệ môi trường, Luật 
Quản lý thuế, Luật Đầu tư, 
Luật Bảo hiểm xã hội, Luật 
Doanh nghiệp. Với vai trò là 
tổ chức hỗ trợ, bảo vệ quyền 
lợi chính đáng cho DN, 
hàng năm, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh phối hợp với các 
sở, ngành chức năng và chỉ 
đạo Trung tâm Tư vấn, hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp 
tập trung tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, tư 
vấn, hỗ trợ pháp lý cho hàng 
nghìn lượt DN.

Công ty Cổ phần Đầu tư 
xây dựng Vinaconco 3 ở khu 
công nghiệp Phúc Khánh 
(thành phố Thái Bình) là 
DN chuyên đầu tư xây dựng 
các công trình công nghiệp 
và dân dụng. Để mở rộng 
quy mô sản xuất, vừa qua, 

Công ty đầu tư thuê đất và 
nhận chuyển nhượng tài 
sản trên đất của một DN 
khác. Ông Hà Văn Truyền, 
Giám đốc Công ty chia sẻ: 
Do không am hiểu quy định 
của pháp luật nên DN loay 
hoay không biết phải lập hồ 
sơ đăng ký đầu tư và các 
bước quy trình thực hiện 
việc chuyển nhượng tài sản 
như thế nào. Nhờ có Trung 
tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp, chúng tôi đã 
hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, 
được UBND tỉnh cấp giấy 

chứng nhận đầu tư và đưa 
dự án vào hoạt động.

Không riêng Công ty 
Cổ phần Đầu tư xây dựng 
Vinaconco 3, từ tháng 
9/2018 đến nay, Trung tâm 
Tư vấn, hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp đã tư vấn và 
hỗ trợ pháp lý cho 15 DN 
về thủ tục đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh, giúp các DN 
sớm đưa dự án vào hoạt 
động. Ngoài ra, Trung tâm 
còn tham mưu Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh phối hợp 
với các sở, ngành, đơn vị 
chức năng mỗi năm tổ chức 
20 - 25 lớp tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, 
cập nhật chính sách mới 
của Đảng và Nhà nước cho 
khoảng 1.000 chủ DN, kế 
toán DN. 

Trung tâm Tư vấn, hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp 
có nhiệm vụ cung cấp thông 
tin về chính sách cho DN; 
tiếp nhận thông tin phản 
ánh, kiến nghị, đề xuất của 
DN; tổ chức tư vấn, hỗ trợ 
DN về đào tạo, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, 
thủ tục pháp lý đầu tư, đăng 
ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, 
giải quyết khó khăn, vướng 
mắc trong hoạt động đầu 
tư, sản xuất, kinh doanh và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của DN. 
Ông Ngô Văn Dũng, Giám 

đốc Trung tâm cho biết: Để 
hoàn thành nhiệm vụ và 
trở thành người bạn đồng 
hành tin cậy của cộng đồng 
DN, mỗi cán bộ, nhân viên 
Trung tâm luôn tự học hỏi, 
cập nhật kiến thức pháp 
luật và chính sách mới của 
Đảng, Nhà nước. Từ những 
phản ánh khó khăn, vướng 
mắc của DN, chúng tôi tập 
trung phân tích, phân loại 
từng vấn đề để giải thích, tư 
vấn, hỗ trợ pháp lý kịp thời. 
Mặt khác, DN khó khăn do 
cơ chế, chính sách, thực thi 
công vụ của các cơ quan 
quản lý nhà nước, Trung 
tâm tổng hợp chuyển Hiệp 
hội Doanh nghiệp tỉnh đề 
xuất giải pháp tham mưu 
UBND tỉnh xem xét, giải 
quyết; đồng thời, kiến nghị, 
góp ý các cấp, ngành chức 
năng sửa đổi văn bản quy 
phạm pháp luật, tạo hành 
lang pháp lý thông thoáng, 
thuận lợi giúp DN đầu tư, 
sản xuất, kinh doanh hiệu 
quả.

Được trang bị kiến thức 
pháp luật đầy đủ, các DN 
yên tâm đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh, hạn chế những 
vi phạm pháp luật, thiệt hại 
không đáng có xảy ra. Đó là 
nền tảng để cộng đồng DN 
trong tỉnh phát triển mạnh 
mẽ và bền vững trong thời 
gian tới.

Khắc Duẩn

Nhờ nắm vững kiến thức pháp luật, nhiều doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, 
kinh doanh.

Trong ảnh: Dây chuyền chế biến gạo của Công ty TNHH Hưng Cúc.

thuận lợi cho việc thâm 
canh các loại cây rau màu 
thực phẩm. Rau trên địa 
bàn huyện được nông dân 
gieo trồng theo phương 
thức: luân canh, xen canh, 
gối vụ, thâm canh quanh 
năm...  theo kiểu “mùa nào 
thức ấy”. Tổng diện tích 
rau thực phẩm toàn huyện 
đạt từ 8.200 - 8.500ha. Vụ 
xuân, bà con gieo trồng các 
loại rau như su hào, cải bẹ, 
súp lơ, đậu đỗ, ớt, cà chua, 
bí, mướp, rau gia vị, với diện 
tích từ 2.000 - 2.100ha. Vụ 
hè, thời tiết nắng nóng, khó 
khăn trong sản xuất, diện 
tích rau giảm, đạt khoảng 
1.200ha, chủ yếu là các 
loại mồng tơi, rau muống, 

bí, mướp... Vụ hè thu, tổng 
diện tích rau toàn huyện đạt 
1.800 - 2.000ha. Vụ đông 
là vụ sản xuất rau lớn nhất 
trong năm, tổng diện tích 
rau đạt từ 3.000 - 3.200ha, 
với nhiều loại rau, trong đó 
một số loại rau có giá trị 
kinh tế cao như bắp cải, súp 
lơ, cà chua, sa lát, đậu đỗ, 
khoai tây, rau gia vị... Toàn 
huyện có một số vùng sản 
xuất rau tập trung với quy 
mô lớn như Trung An 42ha, 
Vũ Vân 50ha, Tân Phong 
13ha, Hồng Phong 126ha, 
Hồng Lý 62ha. Ngoài diện 
tích rau trồng xen canh, 
gối vụ trên đất lúa, hầu hết 
các địa phương đều có diện 
tích trồng rau 4 mùa trên 

quỹ đất màu, đất bãi, đất 
vườn, đất trang trại, gia trại, 
đất chuyển đổi từ trồng lúa 
sang luân canh rau màu.

Trung An là một trong 
những xã đầu tiên của 
huyện Vũ Thư sản xuất rau 
theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Cả xã hiện có 350 hộ 
chuyên trồng rau với 42ha 
rau xà lách và rau gia vị như 
hành, mùi, thì là, quay vòng 
7 - 8 lứa rau/năm... Ông 
Phạm Văn Thừ, Giám đốc 
HTXNN xã Trung An cho 
biết: Từ nhiều năm qua, xã 
đã vận động, thu hút nông 
dân tham gia mô hình sản 
xuất rau an toàn, hỗ trợ một 
phần giống, vốn, tập huấn 
kỹ thuật trồng, chăm sóc 
rau an toàn cho bà con. 
Rau có chất lượng tốt, bảo 
đảm an toàn nên thị trường 
tiêu thụ rau rộng mở, nông 
dân phấn khởi mở rộng 
diện tích gieo trồng rau, 
một số hộ đầu tư phương 
tiện vận chuyển, từng bước 
mở rộng thị trường tiêu thụ 
rau ở nhiều tỉnh, thành phố 
trong cả nước. Nhờ sản 
xuất rau theo hướng sản 
xuất hàng hóa, hiện thu 
nhập của nông dân Trung 
An đạt trung bình 30 triệu 
đồng/sào rau/năm, cánh 
đồng rau đạt giá trị trên 
800 triệu đồng/ha/năm. 
90% là hộ khá, giàu, hàng 
chục hộ có điều kiện sắm ô 
tô, xây dựng nhà cao tầng, 

biệt thự từ sản xuất, kinh 
doanh rau.

Khai thác nguồn đất 
bãi màu mỡ, người dân 
Vũ Vân trồng rau bắp cải. 
Một vụ bắp cải ở đây kéo 
dài từ tháng 9 năm trước 
đến tháng 3 năm sau, với 
khoảng 3 lứa rau, mỗi lứa 
đạt 145ha bắp cải. Thái 
Sa là thôn có diện tích bắp 
cải lớn nhất xã. Ông Lưu 
Văn Vinh, thôn Thái Sa 
cho biết: Trước kia các hộ 
trồng với diện tích nhỏ lẻ, 
nhưng những năm gần đây 
hầu hết các hộ trong thôn 
đều mở rộng quy mô, mỗi 
nhà trồng 5 - 7 sào, nhiều 
nhà trồng 1 mẫu, vài mẫu 
rau bắp cải. Từ sản xuất, 
đến nay nhiều hộ có thêm 
nghề kinh doanh rau, mỗi 
hộ thường thu về hàng 
chục, hàng trăm triệu đồng/
vụ rau. Gia đình ông Vinh 
trồng hơn 1 mẫu rau bắp 
cải, thu 70 - 80 triệu đồng/
vụ. Trước kia trồng ít, thu 
nhập không đáng kể, từ 
ngày nông dân mạnh dạn 
mở rộng diện tích, đầu tư 
sản xuất bắp cải, hiệu quả 
và thu nhập tăng gấp nhiều 
lần. Tuy nhiên, khi sản xuất 
rau theo hướng hàng hóa, 
điều ông Vinh lo lắng là thị 
trường tiêu thụ, giá cả chưa 
ổn định.

Ông Nguyễn Tống 
Thìn, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Vũ Thư cho biết: 
So với cấy lúa thì hiệu quả 
sản xuất rau cao hơn hẳn. 
Tuy nhiên thực tế trên địa 
bàn huyện mới chỉ có một 
số vùng sản xuất rau theo 
hướng sản xuất hàng hóa 
tập trung, còn lại đều sản 
xuất với quy mô nhỏ lẻ, hiệu 

quả chưa cao. Huyện đã 
chỉ đạo các ngành chuyên 
môn khảo sát, tìm hiểu và 
nhận thấy thị trường tiêu 
thụ các sản phẩm rau, đặc 
biệt là rau sạch, rau an toàn 
ngày càng rộng mở. Để sản 
xuất rau theo hướng sản 
xuất hàng hóa tập trung, 
định hướng đến năm 2025, 
huyện đẩy mạnh tích tụ 
ruộng đất; tuyên truyền, 
vận động nông dân áp dụng 
các biện pháp thâm canh 
theo tiêu chuẩn VietGAP, 
sản xuất rau hữu cơ, rau an 
toàn. Với một số vùng sản 
xuất rau có diện tích đủ lớn 
như Hồng Lý, Hồng Phong, 
Vũ Vân, Trung An, huyện 
hướng đến xây dựng cánh 
đồng sản xuất rau hàng 
hóa tập trung theo tiêu 
chí cánh đồng lớn, rau an 
toàn thực phẩm có áp dụng 
đồng bộ các biện pháp 
thâm canh, luân canh, xen 
canh để tạo ra sản lượng 
rau lớn đáp ứng đủ yêu 
cầu doanh nghiệp; có sự 
tham gia liên kết giữa nông 
dân - tổ chức đại diện của 
nông dân (HTXNN) - nhà 
khoa học - cơ quan quản 
lý nhà nước các cấp trong 
sản xuất rau. Huyện đã 
thực hiện và sẽ tiếp tục chú 
trọng thu hút, liên kết với 
các doanh nghiệp trong, 
ngoài tỉnh để hỗ trợ nông 
dân từ khâu sản xuất đến 
tiêu thụ rau, tạo điều kiện 
để bà con yên tâm mở rộng 
quy mô sản xuất, nâng cao 
giá trị cây rau. Sản xuất rau 
theo hướng hàng hóa tập 
trung sẽ góp phần nâng 
cao hiệu quả sản xuất, thu 
nhập cho nông dân. 

Quỳnh Lưu

(vtv.vn) Giá lợn hơi trung bình trên địa bàn miền 
Bắc ngày 11/11 đã vượt mức 75.000 đồng/kg, nhiều 
địa phương đã chạm mốc 80.000 đồng/kg, cao kỷ lục 
trong nhiều năm qua.

Tại kho trung chuyển lợn của Tập đoàn CP Việt 
Nam ngày 11/11, lứa lợn hơn 300 con chuẩn bị xuất 
bán, với trọng lượng trung bình từ 100 - 130kg. Tuy 
nhiên, điều đặc biệt là giá xuất chuồng tại đây chỉ có 
65.000 đồng/kg, thấp hơn gần 10.000 đồng so với 
giá của thương lái bán ra và của các hộ chăn nuôi 
nhỏ lẻ.

Theo đại diện của tập đoàn này, với mức giá 
65.000 đồng/kg đã đủ có lãi cho cả người dân và 
công ty, có thể bù lỗ cho suốt thời gian giá lợn xuống 
thấp do bệnh dịch tả lợn châu Phi, trừ hết chi phí vẫn 
có thể thu về từ 2 - 2,5 triệu đồng/con. 

Theo đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, do giá lợn hơi tăng quá 
nhanh trong tuần qua nên sức mua chậm lại. Hiện 
nay, lượng thịt bán ra chỉ đạt 50% so với trước đây 2 
tháng. Như vậy có thể thấy, nguồn cung không thiếu 
nhưng khâu lưu thông đang có vấn đề, thương lái 
đang nhân cơ hội này để thổi giá và ăn chênh lệch. 
Để giải quyết tình trạng này, ngành chăn nuôi đã đưa 
ra các giải pháp đầu tiên là thông tin kịp thời đầy đủ 
về nguồn và giá lợn ở từng địa phương, có mức ổn 
định và phù hợp. Hai là kiểm soát chặt chẽ thị trường 
trong khâu lưu thông, tránh việc tự đẩy giá của các 
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; chỉ đạo quyết liệt khâu tái đàn, 
bảo đảm nguồn cung thịt cho những tháng cuối năm. 
Cuối cùng là đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh tránh 
tình trạng bùng phát trở lại.

Vì sao giá lợn hơi tăng cao kỷ lục?

(vtv.vn) Dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 10 
tháng đầu năm nay chưa bằng một nửa so với cùng 
kỳ năm 2017 và 2018, tuy nhiên Việt Nam cũng đã 
xuất siêu hơn 7 tỷ USD. Dự báo, năm 2019 sẽ là 
năm xuất siêu thứ 4 liên tiếp của hàng Việt.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, 
tính tới hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
hàng hóa ước đạt 427,05 tỷ USD, tăng 7,6% so với 
cùng kỳ năm 2018. Trong “bức tranh” xuất khẩu 
hàng hóa suốt từ đầu năm đến nay, điểm đáng chú 
ý hơn cả là bước chuyển biến khá rõ ở khối doanh 
nghiệp trong nước so với khối doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (FDI). Tốc độ tăng kim ngạch 
xuất khẩu 10 tháng của khu vực kinh tế trong nước 
đạt 16,2%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ Công Thương dự báo, 
hoạt động xuất khẩu 2 tháng cuối năm sẽ không có 
nhiều biến động do ảnh hưởng từ sự suy giảm của 
nền kinh tế toàn cầu.

Việt Nam sẽ xuất siêu năm thứ 4
liên tiếp

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


